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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 191/2019/DS-PT 

Ngày: 25-6-2019 

V v Tr n    ấp  ợp đồng   uyển 

nhượng quyền sử dụng đất; v y 

tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn P ương. 

Các Thẩm phán:                          Ông Trương P ướ  Tự. 

                                                     Ông Đin  C í Tâm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n  T ùy Vân – T ư ký Tò  án n ân dân tỉn  

Đồng T áp. 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Ông Phan Trung 

Quố  –   iểm sát vi n t  m gi  p i n tò . 

Trong các ngày 06/6/2019, ngày 25/6/2019 tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  

Đồng T áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 183/2019/TLPT-DS, 

ngày 20 tháng 3 năm 2019  về vi    Tr n    ấp  ợp đồng   uyển n ượng 

quyền sử dụng đất; v y tài sản”.  

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 92/2018/DS-ST ngày 13/12/2018  ủ  Toà án 

nhân dân  uy n Tháp M  tỉn  Đồng t áp    k áng  áo. 

T eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 202/2019 QĐ-PT, 

ngày 13 tháng 5 năm 2019  giữ   á  đương sự: 

1. Nguy n đơn:  Nguyễn T  n  P  sin  năm 1962; 

Đ     ỉ: Số 67 1 2  P  n Bội C    óm 4  P ường 1  t àn  p ố S  Đ  tỉn  

Đồng T áp. 

Người đại di n t eo ủy quyền là anh Huỳn  Ngọ  E  sin  năm 1978; đ   

  ỉ: Tổ 12  ấp An L  xã An B   uy n C o L  tỉn  Đồng T áp ( ó mặt). 
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2. B  đơn: M i T   M  sin  năm 1958 ( ó mặt); 

H TT: Ấp 3  xã Tân     uy n T áp M  tỉn  Đồng T áp. 

Đ     ỉ  i n đ ng  ư trú:   óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n T áp M  tỉn  

Đồng T áp. 

Người  ảo v  quyền và lợi í    ợp p áp   o  à M là ông Trần Min  P là 

luật sự - Văn p òng luật sư L  P t uộ  Đoàn luật sư tỉn  Đồng T áp ( ó mặt). 

3. Người  ó quyền lợi  ng ĩ  vụ li n qu n:  

3.1. Nguyễn Văn T  sin  năm 1950 (  ồng  à M) (vắng mặt); 

3.2. Nguyễn T   Cẩm L  sin  năm 1981 ( on  à M) (vắng mặt); 

3.3. Nguyễn Văn T  sin  năm 1991( on  à M) ( ó mặt); 

3.4. Nguyễn T    iều N  sin  năm 1993( on  à M) (vắng mặt); 

Cùng H TT: Ấp 3  xã Tân     uy n T áp M  tỉn  Đồng T áp. 

Cùng đ     ỉ  i n đ ng  ư trú:   óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n T áp M  

tỉn  Đồng T áp. 

3.5. Nguyễn Min  N1  sin  năm 1983 ( on  à M) (vắng mặt); 

3.6. Nguyễn T   S  sin  năm 1984 ( on dâu  à M) (vắng mặt); 

Cùng đ     ỉ:   óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n T áp M  tỉn  Đồng T áp. 

3.7. Nguyễn Văn D  sin  năm 1975 ( on  à M) (vắng mặt); 

3.8. Trần T   Mỹ H  sin  năm 1975 ( on dâu  à M) (vắng mặt); 

3.9. Nguyễn Trần T i n T2  sin  năm 2002 (  áu  à M) (vắng mặt); 

Cùng đ     ỉ:   óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n T áp M  tỉn  Đồng T áp. 

3.10. Nguyễn Văn Sum  sin  năm 1978 ( on  à M) (vắng mặt); 

3.11. Đin  T   Trú  L1  sin  năm 1979 ( on dâu  à M) (vắng mặt); 

3.12. Nguyễn T    im T3, sin  năm 1993 (vắng mặt); 

3.13. Nguyễn Văn S2  sin  năm 2006 (  áu  à M) (vắng mặt); 

Cùng đ     ỉ: Ấp 3  xã Tân     uy n T áp M  tỉn  Đồng T áp. 

3.14. Trương T  n  T4  sin  năm 1956 ( ó mặt). 

Đ     ỉ:   óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n T áp M  tỉn  Đồng T áp. 

3.15. Trần Min  V  sin  năm 1965 ( ó mặt). 
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Đ     ỉ: Số 5  đường Đi n Bi n P  p ường Mỹ P  t àn  p ố C o L  tỉn  

Đồng T áp. 

3.16. Ủy   n n ân dân  uy n T áp M. 

 Đại di n t eo p áp luật: Ông Đin  Min  D. C ứ  vụ: C ủ t    UBND 

 uy n ( ó đơn đề ng   giải quyết vắng mặt). 

 Đ     ỉ:   óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n T áp M  tỉn  Đồng T áp. 

4. Người k áng  áo: Ông Nguyễn T  n  P là nguy n đơn và  à M i T   M 

là    đơn trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

 Nguyên đơn ông Nguyễn Thanh P trình bày: 

Ông P  iết  à M t ông qu  giới t i u  ủ  ông T  n  T4, ông có cho bà M 

v y  á  lần tiền n ư s u: 

Ngày 06 7 2012    o  à M v y 150.000.000 đồng  lãi suất 

2% ngày 1.000.000 đồng   ẹn 03 ngày trả. 

Ngày 12 7 2012  v y t  m số tiền 120.000.000 đồng. 

Ngày 20 7 2012  v y t  m số tiền 130.000.000 đồng  n n  à M làm  i n 

n ận   o ông tổng  ộng 400.000.000 đồng   ủy 02  i n n ận 150.000.000 đồng 

và 120.000.000 đồng. 

Ngày 20 7 2012   à M đồng ý   uyển n ượng quyền sử dụng t ử  đất số 

1836  di n tí   1.800m
2 

(loại đất rừng sản xuất); t ử  đất số 42  di n tí   

1.443m
2 
(loại đất ở đô t  ); t ử  đất số 43  di n tí   750m

2
 (loại đất  ây lâu năm 

k á )  tổng di n tí   3.993m
2
  tổng giá tr 

  
500.000.000 đồng. 

Đã gi o 400.000.000 đồng   ằng  ìn  t ứ  trừ tiền v y   òn lại 

100.000.000 đồng k i nào n ận giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất sẽ gi o đủ. 

Ngày 14 8 2012  ông đến Văn p òng Đăng ký QSDĐ  uy n T áp M để 

làm t ủ tụ    uyển quyền sử dụng  t ì C i  ụ  T i  àn  án Huy n   o  iết  à M 

đ ng p ải t i  àn  án  nếu ông nộp tiền t ì   o   uyển n ượng. Vì vậy  ông 

p ải nộp 90.000.000 đồng   à M  ó làm  i n n ận   o ông ngày 14 8 2012  t eo 

t ỏ  t uận t uế   uyển quyền  à M nộp  n ưng ông đã nộp 16.500.000 đồng. 

N ư vậy  ông đã gi o   o  à M 506.500.000 đồng (Năm trăm lin  sáu 

tri u năm trăm ng ìn đồng).  

Từ k i   uyển n ượng đến n y   à M   ư  gi o đất   o ông sử dụng. 
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T eo đơn k ởi ki n  ông P y u  ầu  à M di dời tài sản để gi o đất   o 

ông sử dụng  á  t ử  42  43  1836  tờ  ản đồ sớ 01  t eo di n tí   đo đạ  t ự  tế 

3.278,7m
2
/3.993m

2
 (l    t iếu 714 3m

2
).  

Ngày 29 11 2018  ông P  ó đơn t  y đổi y u  ầu k ởi ki n n ư s u: 

1. Hủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 20 7 2012. 

2. Y u  ầu  à M  ông T   á   n  (   ): S1, L, T1  N li n đới trả lại tiền 

  uyển n ượng đất 400.000.000 đồng  tiền trả nợ t  y   o bà M 90.000.000 

đồng  tiền t uế   uyển quyền sử dụng đất 16.500.000 đồng  tín  lãi suất từ ngày 

20 7 2012 đến ngày 20 11 2018 x 1.25% x 506.500.000 đồng = 481.175.000 

đồng. Tổng  ộng 987.675.000 đồng. 

N y  ông P y u  ầu  à M  ông T   á   n  (   ): S1, L, T1  N li n đới trả 

lại số tiền 987.675.000 đồng. 

Về y u  ầu k ởi ki n  ủ  ông V t ì ông P đồng ý trả tiền v y vốn 

500.000.000 đồng và tiền lãi suất t eo quy đ n   ủ  p áp luật. 

Bị đơn bà Mai Thị M trình bày: 

Ngày 06 7 2012   à v y  ủ  ông P số tiền 150.000.000 đồng  t ế   ấp 03 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất do  à đứng t n. 

Ngày 07 7 2012   à v y t  m  ủ  ông P 50.000.000 đồng. 

Tổng  ộng 200.000.000đ  mụ  đí   v y để trả nợ. 

Do k ông  ó đủ tiền để trả lại   o ông P  n n  ó n ờ ông Trương T  n  

T4 trả dùm 80.000.000 đồng để mượn lại quyền sử dụng đất để v y Ngân  àng  

n ưng s u đó Ngân  àng k ông   o v y n n ông P  àn   uy n là   uyển  ết 

quyền sử dụng đất   o ông P đứng t n để v y đượ  n iều tiền. Vì vậy   à đồng ý 

và ông P k u làm  i n n ận với ông P là 400.000.000 đồng  nói tương đương giá 

tr  đất   ứ  à k ông  ó n ận tiền t eo  i n n ận 400.000.000 đồng. 

Do  à p ải t i  àn  án 90.000.000 đồng tại Cơ qu n t i  àn  án  n n ông 

P  ó trả t  y   o  à 90.000.000 đồng mới   uyển đượ  quyền sử dụng đất. 

N ư vậy   à  òn t iếu ông P tổng  ộng 210.000.000 đồng (trong đó: v y 

200.000.000 đồng  trả 80.000.000 đồng   òn lại 120.000.000 đồng  trả nợ t  y 

90.000.000 đồng)  k ông  ó vi     uyển n ượng quyền sử dụng đất n n k ông 

đồng ý y u  ầu  ủ  ông P. 

N y   à M đồng ý trả ông P 210.000.000 đồng. 
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Ông Trương Thanh T4 là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình 

bày: 

T ông qu  người quen giới t i u n n ông  iết ông P. Ông  ó giới t i u 

  o  à M v y tiền  ủ  ông P. 

Vào ngày t áng năm ông k ông n ớ  ông  ó   ứng kiến ông P gi o tiền 

  o  à M lần t ứ n ất 150.000.000 đồng; lần t ứ   i 50.000.000 đồng  tổng 

 ộng 200.000.000 đồng   à M  ó gi o quyền sử dụng đất   o ông P n ưng   o 

n i u giấy ông k ông n ớ  s u đó  à M k ông  ó tiền trả   o ông P   à M  ó 

n ờ ông  ỏi v y số tiền 80.000.000 đồng và n ờ ông trả   o ông P, ông giao cho 

ông P 80.000.000 đồng t ì ông P  ó làm  i n n ận   o ông  ông làm  i n n ận 

 òn t iếu ông P 120.000.000 đồng  ông P gi o giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

đất lại   o  à M  vì  ó  à M đi  ùng.  

Ông không y u  ầu  à M trả lại   o ông số tiền 80.000.000 đồng trong vụ 

ki n này. 

Ông k ông  ó v y 120.000.000 đồng  ủ  ông P mà lĩn  nợ   o  à M. 

Ông Trần Minh   là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  trình bày: 

Ngày 20/5/2016, ông có cho ông P v y số tiền 500.000.000 đồng  ông P 

t ế   ấp t ử  đất số 42  43  1836  tờ  ản đồ số 1  lãi suất t eo t ỏ  t uận   ạn trả 

ngày 20 10 2016   ó lập  ợp đồng  từ ngày v y đến n y  ông P k ông trả vốn và 

lãi. 

N y  y u  ầu ông P trả tiền vốn 500.000.000 đồng  tiền lãi từ ngày 

20 5 2016 đến ngày 05 12 2017 (k ởi ki n) là 118.275.000 đồng  tổng  ộng 

618.275.000 đồng. 

- Theo hồ sơ  n sơ thẩm hộ anh Nguyễn Minh N1 là người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan trình bày : 

An  là  on  ủ  ông T   à M. 

Vào năm nào k ông n ớ  ông T   à M  ó   o  n  p ần đất t uộ  t ử  nào 

 n  k ông  iết   n  xây dựng n à  ây tạp để ở   o đến n y  v  trí n à đối di n 

ngôi n à    tông  ủ  ông T   à M ( á   lộ n ự  k n  8000)  t uộ    óm 3  t   

trấn Mỹ A  vi     o đất k ông  ó làm giấy tờ. N y  n  y u  ầu đượ  tiếp tụ  sử 

dụng đất. 

- Theo hồ sơ  n sơ thẩm hộ anh Nguyễn  ăn D là người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan trình bày: 

An  là  on  ủ  ông T   à M. 
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Vào năm 2008  ông T   à M  ó   o  n  p ần đất t uộ  t ử  nào  n  

k ông  iết   n  xây dựng n à  ây tạp để ở   o đến n y  v  trí n à tiếp giáp với 

ngôi n à    tông  ủ  ông T   à M  vi     o đất k ông  ó làm giấy tờ  t uộ  

  óm 3  t   trấn Mỹ A. N y  n  y u  ầu đượ  tiếp tụ  sử dụng đất. 

- Theo hồ sơ  n sơ thẩm hộ anh Nguyễn  ăn S1 là người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan trình bày: 

An  là  on  ủ  ông T, bà M. 

Vào năm nào k ông n ớ  n ưng n y  ơn 10 năm  ông T, bà M có cho anh 

p ần đất t uộ  t ử  1836  tờ  ản đồ 01  k ông  iết di n tí    t uộ  xã Tân    

 i n trạng đất k i   o là đất lú    n  đào  o đắp nền n à  xây dựng n à  ây tạp 

để ở   o đến n y  p ần đất  òn lại   n  tá  lú   vi     o đất k ông  ó làm giấy 

tờ. N y  n  y u  ầu đượ  tiếp tụ  sử dụng đất. 

B n  n sơ thẩm s  92/2018/DS-ST ngày 13/12/2018; Quyết định s  

07/2019/Q -SCBSBA ngày 18/01/2019 về vi c sữa chữa, bổ sung b n  n sơ 

thẩm của Tòa  n nh n d n huy n Tháp M tuyên xử:  

C ấp n ận một p ần y u  ầu  ủ  ông Nguyễn T  n  P. 

Hủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất g i ngày 20 7 2012  giữ   à M i T   M với ông Nguyễn T  n   P đượ  

P òng  ông   ứng số 2 tỉn  Đồng T áp  ông   ứng số 901  quyển số 02 ngày 

20/7/2012.      

Đề ng   Ủy   n n ân dân  uy n T áp M t u  ồi: 

- T ử  đất số 42  tờ  ản đồ số 01  di n tí   1.443m
2
 và tài sản gắn liền với 

đất  đ     ỉ t ử  đất: t   trấn Mỹ A  số vào sổ  ấp GCN CH02761  do UBND 

 uy n T áp M  ấp ngày 24 8 2012  t n Nguyễn T  n  P; 

- T ử  đất số 43  tờ  ản đồ số 01  di n tí   750m
2
  đ     ỉ t ử  đất: t   

trấn Mỹ An  số vào sổ  ấp GCN CH62759  do UBND  uy n T áp M  ấp ngày 

24 8 2012  t n Nguyễn T  nh P; 

 - T ử  đất số 1836  tờ  ản đồ số 01  di n tí   1.800m
2
  đ     ỉ t ử  đất: 

xã Tân  iều  số vào sổ  ấp GCN CH01226  do UBND  uy n T áp M  ấp ngày 

24 8 2012  t n Nguyễn T  n  P. 

Bà M i T   M đượ   ấp lại giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất t eo quy đ n . 
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Buộ   à M i T   M trả lại   o ông Nguyễn T  n  P tiền vốn 504.656.600 

đồng  tiền lãi suất 311.637.000 đồng. Tổng  ộng 816.293.600 đồng (Tám trăm 

mười sáu tri u   i trăm   ín mươi    ng ìn sáu trăm đồng). 

Buộ  ông Nguyễn T  n  P trả ông Trần Min  V tiền v y vốn 

500.000.000 đồng  tiền lãi suất tín  đến ngày 13 12 2018 là 41.500.000 đồng. 

Tổng  ộng 541.500.000 đồng (Năm trăm  ốn mươi một tri u năm trăm ng ìn 

đồng).   

 ể từ ngày  ó đơn y u  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án mà bên 

p ải t i  àn  án   ư  t i  àn  xong số tiền tr n t ì  àng t áng   n p ải t i  àn  

án  òn p ải    u tiền lãi  ằng 50% mứ  lãi suất t eo quy đ n  tại Điều 468 Bộ 

luật dân sự tương ứng với t ời gi n   ư  t i  àn  án đến k i t i  àn  xong. 

Về án p í:  

Ông Nguyễn T  n  P p ải    u 32.515.200 đồng án p í dân sự sơ t ẩm, 

đượ  k ấu trừ tiền tạm ứng án p í 7.876.000 đồng t eo  i n l i số 09852 ngày 

13 02 2017 và 7.692.000 đồng t eo  i n l i số 0004020 ngày 03 12 2018  ủ  

C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uy n T áp M  ông Nguyễn T  n  P nộp t  m 

16.947.200 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

Bà M i T   M p ải    u 36.652.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

Ông Trần Min  V k ông p ải    u án p í dân sự sơ t ẩm;  oàn trả lại ông 

Trần Min  V 12.000.000 đồng tiền tạm ứng án p í dân sự sơ t ẩm đã nộp  theo 

 i n l i số 01760 ngày 27 12 2017 và 3.000.000 đồng t eo  i n l i số 01775 

ngày 03 01 2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uy n T áp M. 

Ngoài r   ản án sơ t ẩm  òn tuy n về quyền và t ời  ạn k áng  áo  

quyền  ng ĩ  vụ và t ời  i u t i  àn  án  ủ   á  đương sự t eo quy đ n   ủ  

p áp luật. 

S u k i xét xử sơ t ẩm  ngày 25 12 2018    đơn  à M i T   M và ngày 

27/12/2018 nguy n đơn ông Nguyễn T  n  P  k áng  áo với nội dung: 

- Ông Nguyễn T  n  P k áng  áo toàn  ộ  ản án dân sự sơ t ẩm số 

92/2018/DS-ST ngày 13 12 2018  ủ  Toà án n ân dân  uy n T áp M y u  ầu Tò  

p ú  t ẩm xem xét giải quyết lại t eo quy đ n  p áp luật. 

- Bà M i T   M k áng  áo y u  ầu sử  án sơ t ẩm   à M đồng ý  òn nợ ông 

P số tiền là 210.000.000đ  vì  i n n ận gố   à M và ông P đã giải quyết xong và xé 

 ỏ. 

Tại p i n tò  p ú  t ẩm: 
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Ông Ngọ  E đại di n t eo ủy quy n  ủ  ông P trình bày giữ nguy n nội 

dung k ởi ki n  xá  đ n  nội dung k áng  áo là y u  ầu Tò  p ú  t ẩm điều 

  ỉn  lại lãi suất  t eo mứ  lãi suất là 1.125% t áng đối với  à M và y u  ầu  ộ 

gi  đìn   à M  ùng li n đới trả nợ v y   o ông P, đối với  ợp đồng v y giữ  

ông P và ông V y u  ầu Tò  p ú  t ẩm xử y n ư án sơ t ẩm đã tuy n  ông P 

y u  ầu đượ  miễn nộp tiền án p í do ông P là người  ó  ông với  á   mạng. 

B  đơn  à M giữ nguy n nội dung k áng  áo  y u  ầu Toà p ú  t ẩm sử  

án sơ t ẩm   à M đồng ý  òn nợ ông P số tiền là 210.000.000đ  vì  i n n ận gố  

 à M và ông P đã giải quyết xong và xé  ỏ. 

Người  ảo v  quyền và lợi í    ợp p áp   o  à M là luật sư P đề ng   Hội 

đồng xét xử   ấp n ận y u  ầu k áng  áo  ủ   à M. 

Ông Trần Min  V  ó ý kiến xá  đ n  vi   v y tiền  ủ  ông P với ông n ư 

Tò  sơ t ẩm xử là đúng  ông k ông  ó y u  ầu gì k á  và  á  giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất ông P t ế   ấp  i n n y ông V đ ng giữ  ản   ín   ông sẽ trả 

lại   o ông P k i ông P trả tiền xong   o ông. 

Đại di n Vi n kiểm sát n ân dân Tỉn  đã p át  iểu về tố tụng  ủ  T ẩm 

p án  T ư ký  Hội đồng xét xử và n ững người t  m gi  tố tụng đều   ấp  àn  

đúng quy đ n   ủ  p áp luật; về nội dung Kiểm sát vi n đề ng     ấp n ận một 

p ần k áng  áo  ủ     đơn  à M    ấp n ận một p ần k áng  áo  ủ  ông P  sử  

 ản án dân sự sơ t ẩm.  

Sau khi nghiên  ứu  á  tài li u    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án  đượ  t ẩm 

tr  tại p i n tò ;  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p i n tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Đối với  ợp đồng (HĐ)   uyển n ượng QSDĐ giữ   à M với ông P 

xá  lập ký kết ngày 20 7 2012 là một gi o d    dân sự giả tạo n ằm   e giấu 

gi o d    dân sự về v y tài sản  đó là v y tiền; ông P   o  à M v y n iều lần vào 

ngày 06 7 2012= 150.000.000đ  ngày 12 7 2012 = 120.000.000đ và ngày 

20/7/2012 = 130.000.000đ  tổng  ộng là 400.000.000đ;  à M  ũng t ừ  n ận do 

v y tiền ông P   ó t ế   ấp giấy QSDĐ  đến  ạn k ông  ó tiền trả  n n ng y 

ngày 20/7/2012 hai bên tiến  àn  ký HĐ   uyển n ượng đất để  ảo đảm nợ; 

ngày 14 8 2012 ông P tiến  àn  t ủ tụ    uyển quyền và đứng t n giấy đất  

n ưng đất vẫn do  ộ  à M sử dụng  ìn  t ường. Rõ ràng đây là HĐ giả tạo  p ải 

    oi là vô  i u  Tò  sơ t ẩm tuy n vô  i u và  ủy HĐ t eo y u  ầu ông P là 

đúng p áp luật; tuy n i n   ỉ  ần tuy n  ợp đồng vô  i u là đủ  k ông  ần p ải 

tuy n  ủy  ợp đồng. 
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[2]. Về ng ĩ  vụ  à M p ải trả tiền   o ông P: T eo HĐ   uyển n ượng 

t ì giá 500.000.000đ  k ấu trừ tiền v y 400 tri u   òn 100 tri u trả tiếp k i n ận 

giấy đất; số tiền 400 tri u ông P xá  đ n   ộng tổng 3 lần v y  xé  ỏ 2  i n n ận 

trướ    à M viết  i n n ận v y lần 3(130 tri u)   ộng tổng số tiền v y 2 lần 

trướ  t àn  số tiền   ung 400 tri u  ùng ngày ký HĐ n ượng đất 20 7 2012;  à 

M nại là  à  ó v y ngày 06 7 2012 150 tri u và ngày 07 7 2012 50 tri u  tổng 

 ộng 200 tri u  đã trả 80 tri u   òn nợ 120 tri u    ứ k ông p ải tổng số v y 400 

tri u   à  ó viết  i n n ận 400 tri u là để xá  đ n  tương đương giá tr  n ượng 

đất    ứ   à k ông  ó n ận tiền  n y  à k áng  áo y u  ầu  ó giấy  i n n ận gố  

t ì mới   ấp n ận trả tiền   à   o là đã giải quyết rồi n n đã xé  õ  i n n ận  

n ưng  à M k ông   ứng min  đượ  vi    à k ông n ận tiền  oặ  đã trả tiền 

n ư  à nói  mà t ự  tế vi   v y tiền này là  ó t ật  đượ   á    n t ừ  n ận và 

đượ    e giấu  ằng gi o d      uyển n ượng đất giả tạo  đến n y  á    n  òn 

đ ng tr n    ấp  đ ng p ải k ởi ki n xử lý  t ì vi    à M nói đã trả nợ  xé  i n 

n ận 400 tri u rồi  là lời nại k ông  ó  ăn  ứ; mặ  k á    à M t ừ  n ận  ó viết 

 i n n ận 400 tri u và số tiền này  ũng đượ  g i n ận  p ù  ợp điều k oản gi o 

kết  trả lần t ứ n ất 400 tri u k i HĐ đượ   ông   ứng” trong HĐ n ượng đất 

ngày 20/7/2012,  ũng n ư tại p i n tò  p ú  t ẩm  à M xá  đ nh là ngay khi 

HĐ   uyển n ượng  đất đượ   ông   ứng t ì đã xé  ỏ  i n n ận 400 tri u  n ư 

vậy vi   xé  i n n ận này m ng ý ng ĩ  t  n  toán tiền   uyển n ượng đất 400 

tri u  n y HĐ vô  i u t ì  à M  ũng p ải  ó ng ĩ  vụ trả 400 tri u này   o ông 

P,  à M đã k ẳng đ n   à xé  ỏ mà n y đòi ông P đư  r   i n n ận gố  là điều 

vô lý,   o n n  à M từ   ối ng ĩ  vụ đối với số tiền 400 tri u là k ông  ó  ơ sở  

mà lời k  i  ủ  ông P xá  đ n  số tiền  à M đã n ận 400 tri u là  ó  ăn  ứ và 

 ản   ất t ật  ủ  số tiền này là v y  n n  uộ  p ải xử lý số tiền này t eo qu n    

 ợp đồng v y. Ngoài r   ngày 14 8 2012 ông P đi làm t ủ tụ    uyển quyền  t ì 

    uộ  nộp t  y tiền T i  àn  án dân sự   o  à M 90.000.000đ và nộp tiền t uế 

  uyển quyền t  y  à M 14.656.000đ  tổng  ộng= 504.656.600đ   uộ  bà M 

p ải trả   o ông P số tiền này là đúng. 

[3]. Tuy n i n  về p ần tín  lãi v y  sơ t ẩm tín  lãi tr n số vốn 

490.000.000đ và mứ  lãi toàn t ời gi n t eo mứ  0.83% t áng t eo Bộ luật dân 

sự 2015 là k ông p ù  ợp. N n   ỉ tín  lãi p ần vốn 400 tri u  mứ  lãi tính theo 

từng gi i đoạn  ủ  luật 2005  từ ngày 20 7 2012 đến 30 12 2016 t eo mứ  lãi  ơ 

 ản 0 75% t áng (400.000.000đ x 0 75 x 53 t áng = 159.000.000đ) và từ 

01 01 2017 đến ngày 13 12 2018 t eo mứ  lãi quy đ n  tại k oản 2  Điều 468 

Bộ luật dân sự 2015  t eo mứ  lãi 0 83% t áng (400.000.000đ x 0 83 x 23 5 

tháng = 78.020.000đ) là p ù  ợp. Ri ng p ần 90 tri u nộp t i  àn  án t  y  à M 
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và 14.656.600đ nộp t uế là tiền ông P  ỏ r  để t ự   i n gi o d    giả tạo n n 

k ông p ải tín  lãi. N ư vậy  tổng số tiền  à M p ải  ó ng ĩ  vụ trả   o ông P 

vốn và lãi tổng  ộng là 741.676.600đ là t ỏ  đáng. Ông P y u  ầu tín   ìn  

quân mứ  lãi  ằng 1.125% t áng là k ông p ù  ợp p áp luật  n n k ông đượ  

  ấp n ận. 

[4]. Đối với p ần HĐ v y  ủ  ông V với ông P: HĐ này xác lập vào ngày 

20 5 2016  k ông gi o kết mứ  lãi  ụ t ể  t ời gi n t ự   i n t eo luật 2005 

k ông dài  n n sơ t ẩm tín  mứ  lãi   ung 0.83% t eo k oản 2  Điều 468 là 

  ấp n ận đượ ; tại p i n tò  p ú  t ẩm ông Ngọ  E xá  đ n  ông P đồng ý giữ 

nguy n n ư quyết đ n   ủ   ản án sơ t ẩm và ông V  ũng k ông  ó k áng cáo 

n n p ú  t ẩm k ông xem xét lại. Ri ng  á  giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất 

 ủ  ông P đứng t n đ ng t ế   ấp   o ông V  ầm giữ  n n  ần p ải  uộ  ông V 

 ó ng ĩ  vụ  oàn trả lại   o ông P. 

[5]. Về ng ĩ  vụ  ủ   á  t àn  vi n  ộ gi  đìn   à M  ùng li n đới trả nợ 

v y   o ông P là k ông  ó  ăn  ứ  n n k ông   ấp n ận t eo y u  ầu  ủ  ông P. 

[6]. Ý kiến  ủ  luật sư  ảo v    o  à M đề  ập n ận đ n    o rằng  à M 

  ỉ  ó nợ 210.000.000 đồng   i n n ận 400.000.000 đồng đã xé  ỏ k i  ông 

  ứng  ợp đồng là   ấm dứt ng ĩ  vụ là k ông p ù  ợp  k ông  ó  ơ sở n n 

k ông đượ    ấp n ận. 

[7]. Ý kiến  ủ   iểm sát vi n đề  ập n ận đ n  và đề ng     ấp n ận một 

p ần k áng  áo  ủ   à M  một p ần k áng  áo  ủ  ông P  sử  một p ần án sơ 

t ẩm là  ó  ăn  ứ n n đượ    ấp n ận. 

[8]. Từ n ững n ận đ n  tr n   ó đủ  ơ sở kết luận quyết đ n   ủ  án sơ 

t ẩm là k ông   ín  xá     ư  đầy đủ  n n  ấp p ú  t ẩm p ải sử  1 p ần án sơ 

t ẩm t eo  ướng n ận đ n  tr n. 

[9]. Do sử  án sơ t ẩm n n người k áng  áo k ông p ải    u án p í p ú  

t ẩm t eo luật đ n . Về p ần án p í sơ t ẩm đượ  điều   ỉn  lại t eo quy đ n  

  ung; ri ng đối với ông P ong là người t uộ  di n  ó  ông với  á   mạng   ó 

đơn đề ng    n n đượ  miễn nộp tiền án p í t eo quy đ n  p áp luật. 

[10]. Cá  p ần k á  k ông  ó k áng  áo  k áng ng   có  i u lự  p áp 

luật kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo  k áng ng  . 

Vì  á  lẽ tr n; 

Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ vào   oản 2  Điều 148 và   oản 2  Điều 308 Bộ luật tố tụng dân 

sự; 



 11 

Áp dụng: Điểm   k oản 1 Điều 117; Điều 122; k oản 1 Điều 124; Điều 

131; Điều 463; Điều 466; k oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật dân sự và Ng   quyết 

326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016  ủ  Ủy B n T ường Vụ Quố  Hội quy 

đ n  về án p í  l  p í Tò  án. 

Tuy n xử: 

1. C ấp n ận một p ần k áng  áo  ủ  ông Nguyễn T  n  P và một p ần 

k áng  áo  ủ   à M i T   M; sử  một p ần Bản án dân sự sơ t ẩm số 

92/2018/DS-ST ngày 13/12/2018  ủ  Tò  án n ân dân  uy n Tháp M  tỉn  

Đồng T áp. 

2. C ấp n ận một p ần y u  ầu  ủ  ông Nguyễn T  n  P. 

3. Hợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

ghi ngày 20/7/2012 đối với  á  t ử  đất số 42  43  ùng tờ  ản đồ số 01 t   trấn 

Mỹ A và t ử  số 1836  tờ  ản đồ số 01 xã Tân    giữ   à M i T   M với ông 

Nguyễn T  n   P đượ  P òng  ông   ứng số 2 tỉn  Đồng T áp  ông   ứng số 

901, quyển số 02 ngày 20 7 2012 là vô  i u. 

4. Buộ  ông Trần Min  V trả   o ông Nguyễn T  n  P 03 giấy   ứng 

n ận quyền sử dụng đất   ụ t ể là: Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất  số vào 

sổ GCN. CH02761  ủ  t ử  đất số 42  tờ  ản đồ số 01  t   trấn Mỹ A; giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất số vào sổ GCN. CH62759  ủ  t ử  đất số 43  tờ 

 ản đồ số 01  t   trấn Mỹ A; giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số vào sổ 

GCN. CH01226  ủ  t ử  đất số 1836 tờ  ản đồ số 01  xã Tân K  ấp cùng ngày 

24 8 2012  ùng do ông Nguyễn T  n  P đứng t n. 

Đề ng   Ủy   n n ân dân  uy n T áp M t u  ồi giấy   ứng n ận quyền 

sử dụng đất đối với: 

- T ử  đất số 42  tờ  ản đồ số 01  di n tí   1.443m
2
 và tài sản gắn liền với 

đất  đ     ỉ t ử  đất: t   trấn Mỹ A  số vào sổ  ấp GCN CH02761  do UBND 

 uy n T áp M  ấp ngày 24 8 2012  t n Nguyễn T  n  P; 

- T ử  đất số 43  tờ  ản đồ số 01  di n tí   750m
2
  đ     ỉ t ử  đất: t   

trấn Mỹ A  số vào sổ  ấp GCN CH62759  do UBND  uy n T áp M  ấp ngày 

24 8 2012  t n Nguyễn T  n  P; 

 - T ử  đất số 1836  tờ  ản đồ số 01  di n tí   1.800m
2
  đ     ỉ t ử  đất: 

xã Tân    số vào sổ  ấp GCN CH01226  do UBND  uy n T áp M  ấp ngày 

24 8 2012  t n Nguyễn T  n  P. 
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Bà M i T   M đượ  đến  ơ qu n N à nướ   ó t ẩm quyền đăng ký  ấp lại 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với  á  t ử  

đất n u tr n t eo quy đ n  p áp luật. 

5. Buộ   à M i T   M trả lại   o ông Nguyễn T  n  P tiền vốn 

504.656.600 đồng  tiền lãi 237.020.000 đồng. Tổng  ộng 741.676.600 đồng 

(Bảy trăm   ốn mươi mốt tri u  sáu trăm  ảy mươi sáu ng ìn  sáu trăm đồng). 

6. Buộ  ông Nguyễn T  n  P trả ông Trần Min  V tiền v y vốn 

500.000.000 đồng  tiền lãi tín  đến ngày 13 12 2018 là 41.500.000 đồng. Tổng 

 ộng 541.500.000 đồng (Năm trăm  ốn mươi một tri u năm trăm ng ìn đồng).   

 ể từ ngày  ó đơn y u  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án mà   n 

p ải t i  àn  án   ư  t i  àn  xong số tiền tr n t ì  àng t áng   n p ải t i  àn  

án  òn p ải    u tiền lãi   o   n đượ  t i  àn  án t eo mứ  lãi suất quy đ n  tại 

  oản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và t ời gi n 

  ậm t i  àn  án   o đến k i t i  àn  án xong. 

7. Về án p í:  

+ Ông Nguyễn T  n  P đượ  miễn nộp án p í dân sự sơ t ẩm, k ông p ải 

   u án p í dân sự p ú  t ẩm  ông P đượ  n ận lại tiền tạm ứng án p í đã nộp 

7.876.000 đồng t eo  i n l i số 09852 ngày 13 02 2017 và 7.692.000 đồng t eo 

 i n l i số 0004020 ngày 03 12 2018 và 300.000đ t eo  i n l i t u số 0004150 

ngày 27/12/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uy n T áp M. 

+ Bà M i T   M p ải    u 33.667.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm  k ông 

p ải    u án p í dân sự p ú  t ẩm  đượ  k ấu trừ vào tiền tạm ứng án p í đã 

nộp 300.000đ t eo  i n l i t u số 0004140 ngày 25 12 2018  ủ  C i  ụ  T i 

 àn  án dân sự  uy n T áp M   à M  òn nộp tiếp số tiền là 33.367.000đ (B  

mươi    tri u     trăm sáu mươi  ảy ng ìn đồng). 

+ Ông Trần Min  V k ông p ải    u án p í dân sự sơ t ẩm; ông V đượ  

n ận lại tiền tạm ứng án p í đã nộp 12.000.000 đồng t eo  i n l i số 01760 

ngày 27 12 2017 và 3.000.000 đồng t eo  i n l i số 01775 ngày 03 01 2018  ủ  

C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uy n T áp M. 

Trường  ợp Bản án đượ  t i  àn  t eo quy đ n  tại Điều 2 Luật T i  àn  

án dân sự  t ì người đượ  t i  àn  án dân sự  người p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án   ó quyền y u  ầu t i  àn  án  tự nguy n t i  àn  

án  oặ      ưỡng   ế t i  àn  án t eo  á  Điều 6  7  7 , 7b và 9 Luật T i  àn  

án dân sự; t ời  i u t i  àn  án đượ  t ự   i n t eo quy đ n  tại Điều 30 Luật 

T i  àn  án dân sự. 
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Bản án p ú  t ẩm  ó  i u lự  p áp luật t i  àn  kể từ ngày tuy n án.             

Nơi nhận:                                             
- V SND tỉn  Đồng T áp;                          

- TAND  uy n Tháp M; 

- CCTHADS  uy n T áp M; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng T áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Văn Phương 

 


